	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG KHÊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 Số:  644 /2015/QĐ-UBND
	          Hương Khê, ngày 05 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Nghị Quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16  tháng 7 năm 2014 của HĐND Tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của trưởng Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng TC-KH, kèm theo văn bản thẩm định số 08/TP-TĐ, ngày 04/02/2015 của Phòng Tư Pháp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này thay thế các Quyết định của UBND huyện: Số 1035/2012/QĐ-UBND ngày  30/3 /2012 về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Hương Khê giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 1652/2013/QĐ-UBND, ngày 17/5/2013 của UBND huyện về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số /2012/QĐ-UBND1035;
 kể từ ngày Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND ban hành (ngày 30/12 /2014).

      2. Quy định chuyển tiếp: Đối với các nội dung hỗ trợ của các Quyết định bị thay thế nay không được quy định trong Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND mà đã thực hiện hoàn thành khối lượng đã nghiệm thu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, chưa được hưởng chính sách theo các Quyết định trên (các Quyết định bị thay thế) thì vẫn được áp dụng theo quy định của các Quyết định trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ban hành.

 
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch ; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- TT Huyện ủy; TT HĐND  huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT/UBND
  Gửi: VB giấy và điện tử.
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	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG KHÊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY ĐỊNH 

Thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số  644 /2015/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND huyện Hương Khê)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

1. Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020.

2. Quy định này áp dụng cho tất cả các đối tượng được quy định tại Điều 1, Quy định kèm theo Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của HĐND huyện về ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Hương Khê theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND).
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện, giải thích từ ngữ, nội dung, mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo các điều, khoản quy định tại Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND.

  Điều 3. Xây dựng kế hoạch và dự toán

Hằng năm, căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nội dung, mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND các phòng, ngành, UBND cấp xã, các tổ chức triển khai thực hiện quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán như sau:

1. UBND cấp xã xây dựng kế hoạch khối lượng và dự trù kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn (kèm theo tài liệu thuyết minh cụ thể về địa điểm, quy mô, đối tượng, đơn vị thực hiện...) gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp. UBND cấp xã chủ động báo cáo HĐND cùng cấp xem xét, bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách (phần ngân sách cấp xã đảm bảo) trong dự toán thu, chi ngân sách cấp xã hàng năm.

2. Các tổ chức có liên quan, các đơn vị trực thuộc UBND huyện xây dựng kế hoạch khối lượng và dự trù kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn (kèm theo tài liệu thuyết minh cụ thể về địa điểm, quy mô, đối tượng, đơn vị thực hiện...) gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp toàn bộ kế hoạch khối lượng và dự trù kinh phí thực hiện chính sách trên địa bàn toàn huyện, gửi Phòng Tài chính -Kế hoạch để báo cáo UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, bố trí kinh phí hằng năm thực hiện chính sách.

4. Phòng Tài chính - kế hoạch tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện bố trí nguồn kinh phí ngân sách huyện từ nguồn ngân sách huyện trong nguồn sự nghiệp kinh tế, tăng thu ngân sách và các nguồn khác để thực hiện chính sách và dự toán thu, chi ngân sách hằng năm.

Chương II
QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỖ TRỢ

Điều 4. Quy trình thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng do UBND huyện kiểm tra nghiệm thu, ban hành quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ trực tiếp.

1. Các tổ chức, cá nhân căn cứ nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND,  xét thấy đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ, làm đơn xin hỗ trợ gửi về UBND cấp xã; UBND cấp xã trực tiếp nghiệm thu, tổng hợp và lập Tờ trình gửi UBND huyện (Phòng NN&PTNT, Phòng TC-KH), kèm theo bảng tổng hợp thể hiện nội dung, quy mô, đối tượng, địa điểm, kinh phí thực hiện và đơn xin hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân; thời gian nhận hồ sơ chia thành 2 đợt/năm.

- Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ  từ ngày 01/6 đến 10/6

- Đợt 2: Thời gian nhận hồ sơ  từ ngày 01/12 đến 10/12
2. Căn cứ Tờ trình (bản chính) và hồ sơ hợp lệ đề nghị hỗ trợ của UBND xã  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính  -Kế hoạch  tham mưu UBND huyện thành lập đoàn liên ngành tiến hành phúc tra, kiểm tra kết quả nghiệm thu; kết thúc đợt kiểm tra nghiệm thu, tổng hợp tham mưu trình UBND huyện xem xét, quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân (thực hiện đúng quy định); thời gian hoàn thành chia thành 2 đợt:

- Đợt 1: Xong trước ngày 25/06

- Đợt 2: Xong trước ngày 20/12

3. Sau khi có quyết định phân bổ của UBND huyện, UBND các xã căn cứ vào các hồ sơ liên quan, thực hiện cấp phát và thanh quyết toán theo chế độ quy định.

4. Thực hiện quyết toán hỗ trợ: Hằng năm, Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THỦ TỤC
Điều 5. Hồ sơ bắt buộc chung: 

- Tờ trình (hoặc đơn) đề nghị hỗ trợ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (bản chính). 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành;

- Bảng kê tổng hợp danh sách và tờ trình của UBND các xã,thị trấn về đề nghị hỗ trợ từng khoản kinh phí cho từng hộ, cơ sở sản xuất.

          Đồng thời, tùy theo từng nội dung hỗ trợ cụ thể yêu cầu có các hồ sơ quy định tại các điều, khoản sau:

Điều 6: Hỗ trợ quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung, trồng cây ăn quả, trồng chè công nghiệp, cơ sở chế biến nông sản
1. Điều kiện được hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND.

2. Hồ sơ hỗ trợ: Hồ sơ thiết kế quy hoạch, kèm theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt
 Điều 7. Về đầu tư cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào
1. Điều kiện được hỗ trợ: 

- Vùng, khu sản xuất tập trung:  là vùng, khu đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cách xa khu dân cư tối thiểu 500m đối với chăn nuôi lợn, 300 m đối với chăn nuôi trâu, bò, gia cầm và chăn nuôi khác; có diện tích trên 5 ha/vùng, 2 ha/khu; quy mô đầu tư tối thiểu 5 tỷ đồng/vùng, 2 tỷ đồng/khu; có tối thiểu 01 hộ sản xuất/ khu, 03 hộ sản xuất/vùng, các hộ đầu tư vốn sản xuất, kinh doanh độc lập. 

- Quy định hệ thống công trình xử lý môi trường: Đối với vùng chăn nuôi tập trung, cơ sở chăn nuôi bao gồm: Biogas, hồ lắng sinh học, hồ thủy sinh, hệ thống công trình thoát nước thải sau biogas, đệm lót sinh học phải đảm bảo tiêu chuẩn 

2. Hồ sơ hỗ trợ:
- Hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục đầu tư (Đường giao thông, đường điện, nước sản xuất và sinh hoạt, hệ thống xứ lý môi trường) được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Dự án, phương án sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc hợp đồng liên kết sản xuất với doanh nghiệp
- Hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền;

- Hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh lý hợp đồng; hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí có liên quan (trường hợp tự thực hiện thì có thiết kế định hình và biên bản nghiệm thu khối lượng, giá trị hoàn thành).
Điều 8. Hỗ trợ củng cố và phát triển các loại hình tổ chức sản xuất
1. Thành lập mới hợp tác xã

a) Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND
 b) Hồ sơ hỗ trợ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp có thẩm quyền cấp; Văn bản xác nhận hợp tác xã có định hướng hoạt động hiệu quả của UBND cấp xã.
2. Thành lập mới Tổ hợp tác 

a) Điều kiện hỗ trợ:

 
Ngoài các điều kiện quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, các tổ hợp tác thành lập mới còn đáp ứng điều kiện: Tổ hợp tác có từ 10 thành viên trở lên tham gia; có liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp 

         b, Hồ sơ hỗ trợ: 
- Hợp đồng hợp tác có chấp thuận của UBND cấp xã; 
- Hợp đồng liên kết sản xuất, kinh doanh giữa Tổ hợp tác với doanh nghiệp 

3. Thành lập mới Hiệp hội

a) Điều kiện hỗ trợ: Hiệp hội thực hiện theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; hiệp hội hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

b) Hồ sơ hỗ trợ: Quyết định thành lập Hiệp hội được cấp có thẩm quyền công nhận.

4. Hỗ trợ đào tạo, tập huấn cán bộ HTX.

a) Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 6 của Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND.

b) Hồ sơ hỗ trợ: 

Kế hoạch, kèm theo dự toán mở lớp đào tạo, tập huấn được UBND huyện phê duyệt, phòng Tài chính- KH huyện thẩm định; Công văn mời các đối tượng tham gia lớp đào tạo, tập huấn, kèm theo hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành về tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn tại huyện

Điều 9. Hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu

          1. Vườn mẫu

a) Điều kiện hỗ trợ: Vườn hộ có diện tích vườn tối thiểu 1000 m2/vườn, (không tính diện tích làm nhà và các công trình phụ trợ); cây trồng chính (bưởi Phúc Trạch, cam, quýt các loại) được trồng chiếm 80% diện tích; giống cây đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn; cây sinh trưởng, phát triển tốt, trồng đảm bảo mật độ, khoảng cách; chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật; vườn phải được quy hoạch, chỉnh trang có hiệu quả kinh tế (doanh thu dự kiến hoặc đã có đạt từ 100 triệu đồng/năm trở lên); hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo; phải được rào dậu đảm bảo an toàn, thẩm mỹ; chuồng trại, công trình vệ sinh bố trí hợp lý đảm bảo mỹ quan,... 

b) Hồ sơ hỗ trợ:

Phương án của hộ gia đình được phòng NN&PTNT chấp thuận, UBND xã phê duyệt; Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện xây dựng vườn mẫu theo phương án đã được phê duyệt.

2. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

a) Điều kiện hỗ trợ:

 Đạt 10 tiêu chí theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành tạm thời Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
b) Hồ sơ cấp ứng:

- Quyết định phê duyệt phương án và dự toán xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của UBND xã;

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn của Ban Quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới xã.

c) Hồ sơ thủ tục thanh toán sau khi hoàn thành:

Biên bản nghiệm thu thực hiện phương án và dự toán xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã; Quyết định công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí của UBND huyện hoặc tỉnh
Điều 10. Khoa học công nghệ

a) Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND; đối tượng hỗ trợ: Trung tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện
b) Hồ sơ hỗ trợ: 
- Kế hoạch kèm theo dự toán được phòng NN&PTNT thẩm định (có đề xuất của xã)

- Hồ sơ có xác nhận của UBND xã về kết quả thực hiện: nội dung tập huấn, số lớp, số người tham gia, thời gian, địa điểm thực hiện
Điều 11: Trồng mới bưởi Phúc Trạch, cam các loại và trồng nấm

1. Hỗ trợ xây dựng nhà lưới cho các tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây bưởi Phúc Trạch, cam các loại

a) Điều kiện hỗ trợ:

- Thực hiện xây dựng nhà lưới theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
- Giống được lấy mắt ghép từ các vườn cây đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9302:2013 cây giống cam, quýt, bưởi; được phòng Nông nghiệp&PTNT huyện xác nhận

b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng mới nhà lưới (kèm theo hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh các chi phí có liên quan);

- Văn bản xác nhận của phòng Nông nghiệp&PTNT huyện: Sản xuất giống được lấy mắt ghép từ các vườn cây đạt tiêu chuẩn theo quy định .

2. Hỗ trợ trồng mới.

a) Điều kiện hỗ trợ: Bưởi Phúc Trạch trồng trong vùng chỉ dẫn địa lý có diện tích trồng mới từ 0,1 ha/vườn trở lên; cam các loại có diện tích trồng mới từ 0,5 ha/vườn trở lên; (định mức 50 cây/1.000m2 đối với cam bù, cam chanh; 40 cây/1.000m2 đối với bưởi Phúc Trạch); cây giống phải được mua từ các vườn ươm đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9302:2013 cây giống cam, quýt, bưởi và được Phòng NN&PTNT huyện xác nhận.

b) Hồ sơ hỗ trợ: Văn bản xác nhận hộ mua giống từ các vườn cây đạt tiêu chuẩn theo quy định của Phòng NN&PTNT huyện

3. Chính sách nấm

a. Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND.

b. Hồ sơ hỗ trợ:

- Đối với hỗ trợ mua giống; Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mua bán giống nấm (kèm theo hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh các chi phí có liên quan).

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng lán trại, kèm theo hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh các chi phí có liên quan.
Điều 12. Sản xuất rau, củ, quả 

       1. Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND
2. Hồ sơ hỗ trợ:

a) Đối với hỗ trợ kinh phí mua giống, thuốc bảo vệ thực vật:

- Kế hoạch về diện tích trồng rau, củ, quả của UBND xã (đối với hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân);

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mua bán giống, thuốc bảo vệ thực vật với đơn vị cung ứng (kèm theo hóa đơn tài chính);

d) Đối với hỗ trợ xây dựng lần đầu nhà lưới, hệ thống tưới, tiêu:

- Có thiết kế, dự toán được phòng chuyên môn huyện thẩm định
- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với đơn vị thực hiện lắp đặt hệ thống tưới, kèm theo bảng kê giá trị các vật tư, thiết bị thực hiện (đối với các tổ chức, cá nhân hợp đồng với đơn vị lắp đặt hệ thống tưới);

- Tổng hợp kinh phí xây dựng lần đầu nhà lưới, hệ thống tưới, tiêu, kèm theo hóa đơn, chứng từ của vật tư, thiết bị (đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân tự thực hiện).

Điều 13. Sản xuất chè công nghiệp

1. Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND.

         2. Hồ sơ hỗ trợ:

      - Kế hoạch diện tích trồng mới chè của UBND xã, các tổ chức;

      - Hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm chè với với doanh nghiệp.

      - Hợp đồng, thanh lý hợp đồng mua bán giống. Bảng kê số lượng cây giống các hộ dân mua ký nhận
Điều 14. Ngô, lạc, đậu xanh

1 Hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

a) Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND
b) Hồ sơ hỗ trợ:

- Hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ ngô, lạc, đậu xanh với với doanh nghiệp, hộ kinh doanh;

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng mua giống (kèm theo hóa đơn tài chính);

- Biên bản thu mua  sản phẩm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổ chức, cả nhân có hợp đồng sản xuất liên kết, được UBND xã xác nhận.

Điều 15. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả

1. Điều kiện hỗ trợ:

- Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn với quy mô vùng từ 01 ha liền kề trở lên (riêng nuôi tôm thâm canh quy mô tối thiểu 1000m2) được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi; được hỗ trợ một lần cho vụ sản xuất đầu tiên;

- Chuyển đổi đất lúa sang sử dụng vào trồng cây hằng năm phải phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương và không ảnh hưởng tới mục đích trồng lúa sau này; chuyển đất lúa sang sử dụng vào trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt;

- Định mức kỹ thuật về giống, phân bón đối với cây trồng chuyển đổi được áp dụng theo định mức phổ biến của cây trồng đó trên địa bàn huyện

2. Hồ sơ hỗ trợ:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất;

- Văn bản cho phép chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác, nuôi trồng thủy sản của cấp có thẩm quyền;

- Tổng hợp kinh phí mua giống, phân bón kèm theo hóa đơn tài chính
Điều 16. Cơ giới hóa trong nông nghiệp, sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP

   
    1. Hỗ trợ  mua máy làm đất cho các hợp tác xã, tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp

     
 a) Điều kiện hỗ trợ: Máy làm đất phải mua máy mới (chưa qua sử dụng).

     
 b) Hồ sơ hỗ trợ: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng về việc mua máy (kèm theo hóa đơn tài chính).

       Điều 17. Chính sách phát triển chăn nuôi lợn nái, lợn thương phẩm

1. Điều kiện hỗ trợ:

 Thực hiện theo quy định tại mục a, b khoản 1, Điều 15 của Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND và bổ sung: Xây dựng hạ tầng về chuồng trại, hệ thống nước, xử lý chất thải,.. đảm bảo đúng thiết kế quy định, quy hoạch chi tiết; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

 2. Hồ sơ hỗ trợ:

2.1. Đối với lợn nái

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mua lợn giống bố mẹ;

- Hồ sơ nguồn gốc giống: Lý lịch lợn nái ghi rõ giống; số hiệu; giống cấp bố mẹ  nếu nhập ngoại phải có bản dịch bằng tiếng Việt 
- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng mới các hạng mục được hỗ trợ: Chuồng trại, hệ thống nước, xử lý chất thải (kèm theo hóa đơn tài chính nếu có);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Đối với nuôi lợn nái quy mô từ 300 con trở lên, cần bổ sung thêm: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi lợn giống ngoại sinh sản cấp bố mẹ của cấp có thẩm quyền; Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền; Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất có ý kiến thống nhất của UBND cấp huyện; Quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với cơ sở có diện tích trên 5 ha 
2.2. Đối với lợn thương phẩm
         a, Quy mô 300 con trở lên.

- Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất có ý kiến thống nhất của UBND cấp huyện; cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với vùng chăn nuôi tập trung 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng xây dựng mới các hạng mục được hỗ trợ: Chuồng trại, hệ thống nước, xử lý chất thải (kèm theo hóa đơn tài chính nếu có);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b, Chăn nuôi lợn liên kết quy mô vừa và nhỏ

 - Hợp đồng hợp tác Tổ hợp tác có chứng thực của UBND xã.
- Hợp đồng liên kết chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ giữa hộ chăn nuôi với hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp;

 
- Biên bản thả lợn giống có đại diện của UBND xã xác nhận;

Điều 18. Chính sách phát triển chăn nuôi bò

1. Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tạị điểm a,b khoản 2 Điều 15 Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND.

2. Hồ sơ hỗ trợ:

      a) Hỗ trợ mua bò đực lai Zêbu, bò chất lượng cao:

- Đối với bò đực lai Zêbu: Hồ sơ xác nhận chứng minh nguồn gốc nơi cung 

cấp giống; giấy kiểm dịch; Biên bản kiểm tra xác nhận chất lượng bò đực giống của Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện; 

- Đối với hộ có bê lai chất lượng cao, được sinh ra bằng phương pháp thu tinh nhân tạo: Giấy xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân thực hiện nhiệm vụ dẫn tinh viên; thôn trưởng, hộ liền kề xác nhận bê sinh ra do phối giống trực tiếp bằng giống bò Zêbu 

    
   - Đối với Tổ chức (HTX, tổ hợp tác), hộ gia đình nuôi bò chất lượng cao theo chương trình trại vệ tinh của Tổng công ty Khoảng sản thương mại Hà tĩnh: Hợp đồng liên kết chăn nuôi bò chất lượng cao với Tổng công ty Khoảng sản thương mại Hà tĩnh; Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành.


b. Nuôi bò cái sinh sản, bò thịt theo hình thức trang trại, gia trại:  Biên bản kiểm tra số lượng, chất lượng bò giống sinh sản được cơ quan chuyên môn huyện xác nhận; xác nhận của Trạm thú y huyện về phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với tinh bò chuyên thịt chất lượng cao
Điều 19. Chính sách phát triển chăn nuôi hươu

1. Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tạị điểm 3, Điều 15 Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND và có cam kết duy trì số lượng hươu ít nhất 3 năm trở lên.

2. Hồ sơ hỗ trợ:

       - Hồ sơ xác nhận thể hiện việc mua, bán giống hươu của các bên liên quan, có xác nhận của UBND xã;

        - Bản cam kết (theo mẫu của phòng NN&PTNT huyên) duy trì phát triển chăn nuôi hươu có thời gian ít nhất 3 năm trở lên của chủ hộ và có xác nhận của UBND cấp xã.

       Điều 20. Chính sách phát triển chăn nuôi gà

           a, Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tạị điểm 4, Điều 15 Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND
   
b) Hồ sơ hỗ trợ: Biên bản nghiệm thu kết quả xây dựng cơ sở vật chất chuồng trại, số lượng gà do hộ thực hiện 
        Điều 21. Hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

  1. Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị quyết số 57/2014/NQ-HĐND; Được hỗ trợ sau khi hoàn thành xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn huyện 
2. Hồ sơ hỗ trợ: Dự án kèm thiết kế, dự toán được UBND huyện phê duyệt; Tờ trình xin xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung của cơ sở sản xuất có xác nhận đề nghị của UBND xã, thị trấn, trạm thú y huyện; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất do UBND huyện cấp (bản phô-tô công chứng), hoặc xác nhận của UBND xã về quyền sử dụng đất của cơ sở sản xuất không có tranh chấp;
       Điều 22. Nuôi trồng thủy sản


1. Điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tạị Điều 17 Nghị quyết  số 57/2014/NQ-HĐND

2. Hồ sơ hỗ trợ

      
a) Đối với người sản xuất đầu tư xây dựng mới ao, hồ nuôi thâm canh, chuyển đổi đất từ mục đích sử dụng khác kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả cao hơn: 


- Văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất được cấp có thẩm quyền cho phép;

- Hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
          - Hợp đồng, thanh lý hợp đồng mua cá giống (kèm theo hóa đơn tài chính)  

  
b)  Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản bằng lồng
          - Có phương án sản xuất được UBND cấp xã phê duyệt;

          
- Văn bản xác nhận của Phòng NN&TNT về lồng nuôi đạt quy cách thiết kế theo quy định;
  -  Hợp đồng, thanh lý hợp đồng mua cá giống (kèm theo hóa đơn tài chính)  
    
  - Biên bản thả giống thủy sản có xác nhận của UBND xã .

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
1. Phòng Nông nghiệp&PTNT:

- Chủ trì ban hành quy định, các văn bản hướng dẫn về một số quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được nêu tại Quy định này;
- Hàng năm, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai và tổng hợp kế hoạch thực hiện chính sách được giao tại khoản 3, điều 3 quy định này

- Tham mưu thành lập Hội đồng nghiệm thu, để Hội đồng nghiệm thu: Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện chính sách của các đối tượng; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo phòng Tài chính kế hoạch, để tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định hỗ trợ cho các đối tượng.

 - Theo dõi, giám sát duy trì hoạt động của các đối tượng được hỗ trợ theo các điều khoản được quy định tại văn bản này 

2. Phòng Tài chính - KH: 
- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 4, điều 3

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn bố trí kinh phí  để đảm bảo thực hiện chính sách theo quy định này vào dự toán ngân sách cấp xã hàng năm
- Trên cơ sở kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu huyện, tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định hỗ trợ; hướng dẫn, kiểm tra việc thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn các xã, thị trấn
3. Phòng Hạ tầng - Kinh tế: Đôn đốc, hướng dẫn các xã lập quy hoạch, thẩm định quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất, chăn nuôi.
4. Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện: Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho các đối tượng liên quan; Đôn đốc, chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất; chuyển giao ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cho tổ chức cá nhân triển khai, thực hiện sản xuất
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các phòng ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, tham mưu: Thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn người dân xử lý môi trường, báo cáo cam kết hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường cho cơ sở sản xuất, chăn nuôi.
6. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM : Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách có hiệu quả, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 1, điều 3
- Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trên địa bàn hiểu và triển khai thực hiện tốt chính sách này;

- Chủ động trích ngân sách xã, thị trấn, đảm bảo mức 5% tổng nguồn vốn thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn hàng năm của huyện trên địa bàn xã để thực hiện; 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, nguyên tắc, nguồn kinh phí trước khi đề nghị UBND huyện kiểm tra, nghiệm thu; thực hiện hỗ trợ kinh phí và thanh quyết toán theo đúng đối tượng, chế độ quy định. 

- Kiểm tra, giám sát, xứ lý kịp thời các đối tượng lợi dụng chính sách của tỉnh, huyện không đúng đối tượng, sản xuất không hiệu quả; thu hồi khoản kinh phí đã được hỗ trợ cho các đối tượng thực hiện không đúng quy định 

8. Các Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội, các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn, bố trí vốn, hướng dẫn thủ tục tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn thực hiện chính sách.
9. Trách nhiệm của người sản xuất: 

 Làm đơn đăng ký nhu cầu sản xuất theo quy định; tổ chức sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện vệ sinh môi trường theo quy định; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả;  tổ chức, cả nhân phải duy trì, hoạt động mô hình tối thiểu 12 tháng (kể từ ngày được hỗ trợ)
         10. Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan thông tin, đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền thường  xuyên, sâu rộng để các địa phương, đơn vị, gia đình, Đoàn viên, hội viên biết, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sâch này.
Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo bằng văn bản về Phòng NN&TNT để tổng hợp, phối hợp với phòng Tài chính và cơ quan liên quan thống nhất tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định./.
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